
Học bổng/HS/ 

tháng 

Số tháng 

hỗ trợ

PT và 

ĐDHT/HS/ 

học kì

TS tiền hỗ trợ 

1 2 3 4 5 6 7-=(3*4*5)+(3*6)

118 1.872.000 4     500.000 942.584.000

1 Mầm non Nà Bủng 1 1.872.000 4     500.000               7.988.000 

2 Mầm non Vàng Đán 1 1.872.000 4     500.000               7.988.000 

3 Mầm non Pa Tần 1 1.872.000 4     500.000               7.988.000 

4 Mầm non Na Cô Sa 2 1.872.000 4     500.000             15.976.000 

5 Mầm non Chà Nưa 1 1.872.000 4     500.000               7.988.000 

6 PTDTBT TH Si Pa Phìn 3 1.872.000 4     500.000             23.964.000 

7 PTDTBT TH Phìn Hồ 1 1.872.000 4     500.000               7.988.000 

8 PTDTBT TH Chà Cang 1 1.872.000 4     500.000               7.988.000 

9 PTDTBT TH Chà Tở 4 1.872.000 4     500.000             31.952.000 

10 PTDTBT TH Pa Tần 1 1.872.000 4     500.000               7.988.000 

11 PTDTBT TH Na Cô Sa 30 1.872.000 4     500.000           239.640.000 

12 PTDTBT TH Nậm Tin 3 1.872.000 4     500.000             23.964.000 

13 PTDTBT TH Nà Khoa 1 1.872.000 4     500.000               7.988.000 

14 PTDTBT TH Nà Hỳ 2 1.872.000 4     500.000             15.976.000 

15 PTDTBT TH Nà Bủng 5 1.872.000 4     500.000             39.940.000 

16 THCS Tân Phong 3 1.872.000 4     500.000             23.964.000 

17 PTDTBT THCS Phìn Hồ 1 1.872.000 4     500.000               7.988.000 

18 PTDTBT THCS Chà Cang 1 1.872.000 4     500.000               7.988.000 

19 PTDTBT THCS Pa Tần 2 1.872.000 4     500.000             15.976.000 

20 PTDTBT THCS Na Cô Sa 12 1.872.000 4     500.000             95.856.000 

21 PTDTBT THCS Nậm Tin 2 1.872.000 4     500.000             15.976.000 

22 PTDTBT THCS Nà Khoa 4 1.872.000 4     500.000             31.952.000 

23 PTDTBT THCS Nà Hỳ 6 1.872.000 4     500.000             47.928.000 

24 PTDTBT THCS Nà Bủng 3 1.872.000 4     500.000             23.964.000 

25 PTDTBT TH-THCS Vàng Đán 10 1.872.000 4     500.000             79.880.000 

26 PTDTBT THCS Nậm Chua 3 1.872.000 4     500.000             23.964.000 

27 PTDTBT TH-THCS Nậm Nhừ 14 1.872.000 4     500.000           111.832.000 

Tổng cộng

Đơn vị tính: đồng

STT Tên trường

(Kèm theo Quyết định số  4337 /QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2024 của UBND huyện Nậm Pồ)

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG HỌC SINH KHUYẾT TẬT   

ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH VỀ GIÁO DỤC 4 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Nội dung và mức hỗ trợTổng số HS  

khuyết tật 

được hưởng 
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